BẢNG GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1096/2004/QĐ-NHNN, QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2008/QĐ-NHNN VÀ THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-NHNN 

	Các quy định về điều kiện tại Quyết định 1096, Quyết định 30 (được sửa đổi bằng Thông tư 24/2011/TT-NHNN) và Thông tư số 30/2014/TT-NHNN
	Các quy định tại dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN, Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN và Thông tư số 30/2014/TT-NHNN
	Giải trình lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung

	I
	Các quy định về điều kiện tại Quyết định 1096, Quyết định 30 (được sửa đổi bằng Thông tư 24/2011/TT-NHNN) 
	
	

	
	Điều 7. Điều kiện để được hoạt động bao thanh toán:

1. Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước khi tổ chức tín dụng có đủ các điều kiện sau:
	Bãi bỏ các quy định này (Bãi bỏ Điều 7, Điều 10 Quy chế hoạt động bao thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN)
	

	
	a. Có nhu cầu hoạt động bao thanh toán;
	
	Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bãi bỏ các quy định tại Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN về cơ quan cho phép hoạt động bao thanh toán (Điều 5), hồ sơ xin chấp thuận hoạt động bao thanh toán (Điều 8), trình tự và thủ tục chấp thuận hoạt động bao thanh toán (Điều 9). Theo đó, các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN không còn là điều kiện cấp phép mà trở thành điều kiện hoạt động bao thanh toán.

Để phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư quy định hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN, CQTTGSNH nhận thấy các điều kiện hoạt động bao thanh toán trên là không thực sự cần thiết, theo đó dự thảo Thông tư không quy định các điều kiện thực hiện hoạt động bao thanh toán.

	
	b. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại thời điểm cuối từng tháng của ba tháng gần nhất dưới 5%; không vi phạm các quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng;
	
	

	
	c. Không thuộc đối tượng đang bị xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng đã khắc phục được hành vi vi phạm.   
	
	

	
	2. Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu:

Ngoài các điều kiện qui định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng xin hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu phải là tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.
	
	Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 21) quy định về phạm vi hoạt động ngoại hối và điều kiện thực hiện hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi tiến hành hoạt động ngoại hối đều phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 21 trên, do vậy, "điều kiện" này là không thực sự cần thiết.

	
	3. Đối với Công ty cho thuê tài chính, chỉ được thực hiện hoạt động bao thanh toán khi có mức vốn điều lệ tương đương với mức vốn pháp định quy định đối với Công ty tài chính.
	
	Điều 16 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính quy định hoạt động của công ty cho thuê tài chính không có hoạt động bao thanh toán, do vậy việc quy định điều kiện hoạt động bao thanh toán của các công ty cho thuê tài chính là không phù hợp.

	
	Điều 10. Điều kiện để tiến hành hoạt động bao thanh toán

 Trước khi thực hiện hoạt động bao thanh toán, tổ chức tín dụng phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh và đăng báo Trung ương, địa phương 3 số liên tiếp bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật hiện hành.
	
	Quy định này được áp dụng trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động bao thanh toán vào Giấy phép. Tuy nhiên, Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã quy định về thủ tục cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép, bao gồm cả quy định trên. Do vậy, quy định này không còn cần thiết.


	II
	Các quy định về điều kiện tại Thông tư số 30/2014/TT-NHNN
	
	

	
	Điều 8. Điều kiện thực hiện ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện ủy thác, nhận ủy thác khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:
	Bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN:

Bãi bỏ Điều 8.


	

	
	1. Hoạt động ủy thác, nhận ủy thác phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động.
	
	Điều 90 Luật các TCTD, Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức hoạt động của NHTM, chi nhánh NHNNg, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của NHNN quy định việc cấp Giấy phép tổ chức và hoạt động của TCTD phi ngân hàng, Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 28/11/2012 của NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân đã quy định TCTD chỉ được tiến hành các hoạt động ghi trong Giấy phép được NHNN cấp. Do đó, việc quy định điều kiện này trong Thông tư 30 không thực sự cần thiết.

	
	2. Có quy định nội bộ về quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, trong đó có nội dung về nhận dạng, đo lường và quản lý các rủi ro của hoạt động ủy thác và nhận ủy thác phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	
	Điều 40 Luật các TCTD, Điều 4 Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg đã quy định TCTD phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (bao gồm quy định nội bộ) đảm bảo hệ thống kiếm soát nội bộ là bộ phận không tách rời các hoạt động hằng ngày của TCTD, chi nhánh NHNNg, quy định phân cấp ủy quyền trong từng hoạt động, chế độ hạch toán, kế toán, hệ thống công nghệ thông tin, chất lượng cán bộ, trách nhiệm của từng bộ phận tham gia nghiệp vụ… Do đó, việc quy định điều kiện này trong Thông tư 30 không thực sự cần thiết.

	
	3. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác phải được quản lý rủi ro bởi một bộ phận quản lý rủi ro.
	
	

	
	4. Bên nhận ủy thác có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật để đảm bảo thực hiện nội dung ủy thác.
	
	Thông tư 30 quy định “bên nhận ủy thác chỉ được nhận ủy thác đối với những nội dung ủy thác mà bên nhận ủy thác được thực hiện và được nhận ủy thác theo quy định của pháp luật” và đối tượng nhận ủy thác là TCTD, chi nhánh NHNNg, tổ chức được phép kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật mà các đối tượng này đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do đó, các đối tượng này đều phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, chất lượng đội ngũ cán bộ mới được cấp phép hoạt động. Vì vậy, việc quy định điều kiện này trong Thông tư 30 không thực sự cần thiết.

	
	5. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân để thực hiện đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, cho vay, ngoài các điều kiện quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này phải đảm bảo tại thời điểm ủy thác, bên ủy thác là tổ chức, cá nhân không có dư nợ vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN:

Bổ sung khoản 11 vào Điều 4 như sau:

“11. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân để thực hiện đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, cho vay phải đảm bảo tại thời điểm ủy thác, bên ủy thác là tổ chức, cá nhân không có dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.


	Quy định này là cần thiết nhằm đảm bảo tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn của mình không phải nguồn vốn đi vay từ TCTD, chi nhánh NHNNg để ủy thác cho TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, cho vay. Do đó, để bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 789/TTg-PL ngày 14/5/2016 về việc đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, sửa đổi nội dung khoản này theo hướng chuyển thành nguyên tắc ủy thác (thay vì quy định điều kiện), cụ thể: Bỏ quy định này tại Điều 8 và bổ sung khoản 11 vào Điều 4 - Nguyên tắc ủy thác, đồng thời chỉnh sửa một số từ ngữ để làm rõ hơn nội dung này: “TCTD, chi nhánh NHNNg nhận vốn ủy thác của tổ chức, cá nhân để thực hiện đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh, cho thuê tài chính, cho vay phải đảm bảo tại thời điểm ủy thác, bên ủy thác là tổ chức, cá nhân không có dư nợ vay tại các TCTD, chi nhánh NHNNg”.
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